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Pháp luật về định danh và xác thực điện tử: 

 
Một số điểm nổi bật của 

Nghị định mới về định 

danh và xác thực điện tử 
 

Ngày 25/06/2024, Chính phủ ban 

hành Nghị định số 69/2024/NĐ-

CP quy định về định danh và xác 

thực điện tử (“Nghị định 69”). 

Nghị định 69 sẽ có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/07/2024 và sẽ 

thay thế Nghị định số 

59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 

năm 2022 của Chính phủ quy định 

về định danh và xác thực điện tử 

(“Nghị định 59”). 

 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tóm tắt những điểm mới nổi bật của Nghị định 69 khi so sánh 

với Nghị định 59 như sau: 

 

1. Đối tượng áp dụng 

 

Ngoài phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng được mở rộng. Theo đó, Nghị định 69 áp 

dụng đối với không chỉ các cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam như quy định tại Nghị định 59 mà cả các 

tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động định danh, 

xác thực điện tử, căn cước điện tử (“CCĐT”). 

 

2. Giải thích từ ngữ 

 

Nghị định 69 

 

(a) Bổ sung: 

 

(i) Cơ quan vào các Chủ thể danh tính điện tử. 

(ii) Phương tiện xác thực nghĩa là một số phương pháp cho phép người dùng sử 

dụng để thực hiện việc xác thực điện tử, bao gồm không chỉ mật khẩu, mã bí 

mật, mã vạch, thiết bị đầu cuối, thiết bị hoặc phần mềm mật khẩu sử dụng một 

lần, thiết bị hoặc phần mềm mật mã, thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân 

(“CCCD”), hộ chiếu, ảnh khuôn mặt, vân tay như quy định tại Nghị định 59 

mà cả giọng nói, mống mắt hoặc công cụ, phương pháp khác được sử dụng 

cho mục đích xác thực điện tử. 

 

(b) Sửa đổi 
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(i) Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc 

phương tiện xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác 

thực điện tử; được dùng để truy cập, sử dụng các tính năng, tiện ích, ứng dụng 

của hệ thống định danh và xác thực điện tử và hệ thống thông tin đã được kết 

nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật: 

 

(ii) Xác thực điện tử là hoạt động xác thực, xác nhận, khẳng định, chứng nhận, 

cung cấp danh tính điện tử (“DTĐT”), tài khoản định danh điện tử (“ĐDĐT”) 

hoặc thông tin khác thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn 

cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh qua Hệ thống định danh và 

xác thực điện tử, nền tảng định danh và xác thực điện tử. 

  

(iii) Yếu tố xác thực là phương tiện xác thực được sử dụng để xác nhận, khẳng 

định chính xác chủ thể DTĐT trước khi truy cập, khai thác thông tin trong hệ 

thống định danh và xác thực điện tử. 

 

(c) Đổi tên ứng dụng “VNelD” trên thiết bị số là Ứng dụng định danh quốc gia, gọi 

chung “dinhdanhdientu.gov.vn” và “vneid.gov.vn” là Trang thông tin ĐDĐT. Đây là 

các tiện ích do Bộ Công an tạo lập, phát triển từ hệ thống định danh và xác thực điện 

tử để thực hiện hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ 

tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch khác trên môi trường điện tử; 

phát triển các tính năng, tiện ích, ứng dụng để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.   

 

3. Danh tính điện tử 

 

(a) Danh tính điện tử của cá nhân: 

 

Nếu như quy định về DTĐT người nước ngoài theo Nghị định 69 gần như không thay 

đổi so với Nghị định 59, vẫn bao gồm: (a) Số định danh của người nước ngoài; (b) 

Họ, chữ đệm và tên; (c) Ngày, tháng, năm sinh; (d) Giới tính; (đ) Quốc tịch; (e) Số, 

ký hiệu, ngày, tháng, năm và nơi cấp của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc 

tế; (g) Ảnh khuôn mặt; (h) Vân tay; chỉ làm rõ thêm số định danh của người nước 

ngoài là dãy số tự nhiên duy nhất do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập 

để quản lý DTĐT của một cá nhân người nước ngoài; thì Nghị định 69 đã bỏ quy 

định về DTĐT công dân Việt Nam. 

 

(b) Danh tính điện tử của cơ quan, tổ chức: 

 

Thông tin DTĐT của cơ quan, tổ chức cũng được Nghị định 69 mở rộng, bao gồm 

không chỉ: (a) Số định danh của cơ quan, tổ chức; (b) Tên cơ quan, tổ chức gồm tên 

tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có); (c) Ngày, tháng, năm 

thành lập; (d) Địa chỉ trụ sở chính như quy định tại Nghị định 59 mà cả: (đ) Mã số 

thuế (nếu có); (e) Mã số doanh nghiệp (nếu có); (g) Mã ĐDĐT của cơ quan, tổ chức 

(nếu có); (h) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân (hoặc số định danh của người 

nước ngoài) của người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

thực hiện thủ tục cấp tài khoản ĐDĐT cho cơ quan, tổ chức. Trong đó số định danh 
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của cơ quan, tổ chức là dãy số tự nhiên duy nhất do hệ thống định danh và xác thực 

điện tử xác lập để quản lý DTĐT của một cơ quan, tổ chức. 

 

4. Danh tính điện tửTài khoản định danh điện tử 

 

(a) Cấp tài khoản định danh điện tử: 

 

Nghị định 69 quy định cụ thể hơn về việc cấp tài khoản ĐDĐT, theo đó: 

 

(i) Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp thẻ CCCD hoặc thẻ căn 

cước còn hiệu lực được cấp các tài khoản ĐDĐT mức độ 01 và mức độ 02; 

(ii) Công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã được cấp thẻ căn cước 

được cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 01, tài khoản ĐDĐT mức độ 02 khi có nhu 

cầu; 

(iii) Công dân 

Việt Nam 

dưới 6 tuổi đã 

được cấp thẻ 

căn cước 

được cấp tài 

khoản ĐDĐT 

mức độ 01 khi 

có nhu cầu; 

(iv) Người nước 

ngoài từ đủ 06 

tuổi trở lên đã 

được cấp thẻ 

thường trú, 

thẻ tạm trú tại 

Việt Nam được cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 01, tài khoản ĐDĐT mức độ 02 

khi có nhu cầu; 

(v) Người nước ngoài dưới 06 tuổi được cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú tại Việt 

Nam được cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 01 khi có nhu cầu; và 

(vi) Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam được 

cấp tài khoản ĐDĐT không phân biệt theo mức độ. 

 

(b) Sử dụng tài khoản định danh điện tử: 

 

Nghị định 69:  

 

(i) Bổ sung các quy định mới về việc sử dụng tài khoản ĐDĐT, tài khoản giao 

dịch điện tử khác do cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo lập; theo đó:  

 

 Tài khoản ĐDĐT mức độ 01 của công dân Việt Nam, người nước 

ngoài được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin về DTĐT 

và một số tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác 
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thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định 

của pháp luật; 

 Tài khoản ĐDĐT mức độ 02 của công dân Việt Nam được sử dụng để 

truy cập, khai thác, sử dụng CCĐT, thông tin khác ngoài thông tin đã 

tích hợp vào CCĐT được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tính năng, tiện ích, 

ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông 

tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật; 

 Tài khoản ĐDĐT mức độ 02 của người nước ngoài, tài khoản ĐDĐT 

của cơ quan, tổ chức được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng 

thông tin DTĐT và thông tin khác được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tính 

năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, 

hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật; 

 

(ii) Sửa đổi để làm rõ thêm việc sử dụng tài khoản giao dịch điện tử; theo đó: 

 

 Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo lập tài khoản giao dịch điện tử theo 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử để phục vụ giao dịch, hoạt 

động của mình và chịu trách nhiệm xác thực, bảo đảm tính chính xác 

của tài khoản do mình tạo lập, quyết định mức độ và giá trị sử dụng 

của từng mức độ tài khoản. Thông tin để tạo lập tài khoản giao dịch 

điện tử phải do chủ thể của tài khoản cung cấp và đồng ý cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân sử dụng để tạo lập tài khoản; 

 Người đại diện, người giám hộ sử dụng tài khoản ĐDĐT của người 

dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện để thực hiện 

các giao dịch và các hoạt động khác phục vụ quyền và lợi ích của họ; 

 Người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện sử dụng 

tài khoản ĐDĐT phải có sự đồng ý, xác nhận của người đại diện, người 

giám hộ thông qua Ứng dụng định danh quốc gia; 

 Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thực hiện kết nối, chia 

sẻ, xác thực dữ liệu để chủ thể DTĐT sử dụng tài khoản ĐDĐT ở các 

quốc gia khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết; 

 

(iii) Quy định bao quát hơn về giá trị chứng minh của thông tin ĐDĐT, thông tin 

tài khoản điện tử; theo đó: 

 

 Thông tin về DTĐT và thông tin tích hợp trên CCĐT, tài khoản ĐDĐT 

có giá trị chứng minh, tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc 

sử dụng, xuất trình giấy tờ, tài liệu có chứa thông tin đó trong thực hiện 

thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. 

 Việc sử dụng tài khoản ĐDĐT, dịch vụ xác thực điện tử có giá trị pháp 

lý để khẳng định, chứng minh chủ thể DTĐT đã thực hiện và chấp 

thuận đối với giao dịch. 
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(c) Cấp, khóa và mở 

khóa tài khoản 

định danh điện tử: 

 

Nghị định 69 quy 

định chi tiết hơn về 

các trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền 

cấp, khóa và mở 

khóa tài khoản 

ĐDĐT đối với 

công dân Việt 

Nam, người nước 

ngoài, cơ quan, tổ 

chức; tuy nhiên, 

giữ nguyên thời hạn giải quyết cấp tài khoản ĐDĐT như quy định tại Nghị định 59. 

 

(d) Kích hoạt tài khoản định danh điện tử: 

 

Nghị định 69 tiếp tục quy định chủ thể DTĐT thực hiện kích hoạt tài khoản ĐDĐT 

trên Ứng dụng định danh quốc gia trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông 

báo kết quả cấp tài khoản ĐDĐT. Sau 07 ngày, nếu tài khoản ĐDĐT không được kích 

hoạt, chủ thể DTĐT liên hệ với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông 

qua tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để 

thực hiện việc kích hoạt tài khoản ĐDĐT. 

 

5. Căn cước điện tử 

 

Nghị định 69:  

 

(a) lần đầu tiên định nghĩa căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng, tiện 

ích của Ứng dụng định danh quốc gia thông qua việc truy cập vào tài khoản ĐDĐT 

của công dân, được cấp cùng với việc cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 02 cho công dân 

Việt Nam. Việc sử dụng CCĐT thông qua việc truy cập vào tài khoản ĐDĐT mức độ 

02 của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước còn 

hiệu lực trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động 

khác; và 

 

(b) quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp, khóa và mở khóa CCĐT. 

 

6. Xác thực điện tử 

 

(a) Điều kiện, trình tự xác thực điện tử: 

 

Nghị định 69 bổ sung các quy định mới, theo đó: 
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(i) Việc xác thực điện tử đối với DTĐT, tài khoản ĐDĐT được thực hiện thông 

qua hệ thống định danh và xác thực điện tử, nền tảng định danh và xác thực 

điện tử; 

(ii) Tổ chức, cá nhân không thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công được yêu cầu xác thực điện 

tử thông qua dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử; 

(iii) Việc thực hiện xác thực điện tử đối với DTĐT, tài khoản ĐDĐT theo yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân phải được sự đồng ý của chủ thể DTĐT thông qua việc 

xác nhận trên Ứng dụng định danh quốc gia, tin nhắn SMS qua số điện thoại 

chính chủ hoặc các hình thức xác nhận khác theo quy định; 

(iv) Tổ chức, cá nhân không được cung cấp, chia sẻ kết quả xác thực điện tử cho 

tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân có 

quy định khác; và 

(v) Kết quả xác thực điện tử không có giá trị để trở thành yếu tố xác thực trong 

các giao dịch khác. 

 

(b) Mức độ xác thực tài khoản định danh điện tử: 

 

Nghị định 69 tiếp tục giữ nguyên các quy định của Nghị định 59 về bốn mức độ xác 

thực của tài khoản ĐDĐT, theo đó: 

 

(i) Mức độ 01: Xác thực tài khoản ĐDĐT được thực hiện dựa trên một yếu tố xác 

thực và phương tiện xác thực tương ứng trong đó không có thông tin về sinh 

trắc học. 

(ii) Mức độ 02: Xác thực tài khoản ĐDĐT được thực hiện dựa trên hai yếu tố xác 

thực khác nhau và phương tiện xác thực tương ứng trong đó không có thông 

tin về sinh trắc học. 

(iii) Mức độ 03: Xác thực tài khoản ĐDĐT được thực hiện dựa trên hai yếu tố xác 

thực khác nhau trở lên và phương tiện xác thực tương ứng trong đó có một 

thông tin về sinh trắc học. 

(iv) Mức độ 04: Xác thực tài khoản ĐDĐT được thực hiện dựa trên các yếu tố xác 

thực gồm ít nhất 01 yếu tố về sinh trắc học (ảnh khuôn mặt, vân tay, giọng nói, 

mống mắt), ít nhất 01 yếu tố của chủ thể DTĐT sở hữu (thẻ căn cước, thiết bị 

số, phần mềm) và 01 yếu tố chủ thể DTĐT biết (mật khẩu; mã bí mật; mã vạch 

2 chiều). 

 

(c) Dịch vụ xác thực điện tử: 

 

Nghị định 69 tiếp tục quy định dịch vụ xác thực điện tử là ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện. Tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử phải bảo đảm điều kiện quy định 

và được Bộ Công an cấp xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử. 

Nghị định 69 giữ nguyên các quy định của Nghị định 59 về điều kiện cung cấp dịch 

vụ xác thực điện tử; tuy nhiên, bổ sung yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực 

điện tử có trách nhiệm niêm yết danh mục sản phẩm, dịch vụ xác thực điện tử do mình 

thực hiện trên trang thông tin định danh điện tử. 
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Ngoài ra, tổ chức 

cung cấp dịch vụ 

xác thực điện tử 

được ủy thác cho 

tổ chức khác thực 

hiện một số hoạt 

động bao gồm: tư 

vấn, giới thiệu, 

giải đáp về dịch vụ 

xác thực điện tử; 

tìm kiếm đối tác, 

thương thảo, thống 

nhất các nội dung 

liên quan đến hoạt 

động, tiện ích cung 

cấp dịch vụ xác thực; hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ và các hoạt động 

xúc tiến thương mại khác theo quy định của pháp luật. Hoạt động ủy thác được thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

 

7. Lưu trữ thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử 

 

Nghị định 69 giữ nguyên thời hạn lưu trữ thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện 

tử như được quy định tại Nghị định 59, trong đó: 

 

(a) Tất cả thông tin về DTĐT, CCĐT và thông tin khác được tích hợp vào tài khoản 

ĐDĐT được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

 

(b) Tất cả thông tin lịch sử sử dụng CCĐT, truy cập của tài khoản ĐDĐT được lưu trữ 

trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn tối thiểu là 05 năm kể từ 

thời điểm sử dụng và truy cập./. 
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Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính 

 Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Giá về thẩm định giá; 

 Thông tư số 54/2024/TT-BTC ngày 24/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông 

tư của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Thông tư số 51/2024/TT-BTC ngày 18/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 

liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ kinh phí; 

 Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phương pháp 

định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. 

 

Ngân hàng 

 Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/07/2024 của Chính phủ quy định về mức trích, phương 

pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi 

phải thu phải thoái; 

 Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực 

hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 

 Quyết định số 1478/QĐ-NHNN ngày 12/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng 

thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam; 

 Quyết định số 1381a/QĐ-NHNN ngày 02/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân 

hàng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; 

 Quyết định số 1380a/QĐ-NHNN ngày 02/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân 

hàng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; 
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 Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 01/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều 

kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

 Quyết định số 1373a/QĐ-NHNN ngày 01/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực 

hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam; 

 Quyết định số 1372a/QĐ-NHNN ngày 01/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân 

hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; 

 Quyết định số 1372/QĐ-NHNN ngày 01/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực 

hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam; 

 Quyết định số 1371/QĐ-NHNN ngày 01/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt 

động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Thông tư số 41/2024/TT-NHNN ngày 17/07/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt 

động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; 

 Thông tư số 40/2024/TT-NHNN ngày 17/07/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; 

 Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-NHNN ngày 16/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của 

ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

 Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-NHNN ngày 16/07/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam hợp nhất Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp; 

 Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-NHNN ngày 16/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đối với khách hàng; 

 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN ngày 15/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 
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 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-NHNN ngày 15/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng; 

 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-NHNN ngày 15/07/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân 

hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

 Thông tư số 39/2024/TT-NHNN ngày 01/07/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng; 

 Thông tư số 38/2024/TT-NHNN ngày 01/07/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

 

Thuế 

 Nghị định số 81/2024/NĐ-CP ngày 04/07/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu 

ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn 

Quốc giai đoạn 2022-2027; 

 Quyết định số 1005/QĐ-TCT ngày 30/07/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành 

Hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý thuế đến năm 2030; 

 Thông tư số 52/2024/TT-BTC ngày 23/07/2024 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế; 

 Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

 

Thương mại 

 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/07/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong quản lý giá; 

 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

 Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 19/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 1709/QĐ-BTC ngày 22/07/2024 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành 

chính mới, được thay thế lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính; 

 Quyết định số 1708/QĐ-BTC ngày 22/07/2024 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành 

chính mới và bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 
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chính; 

 Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 22/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 09/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội; 

 Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 09/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý bán hàng đa 

cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội; 

 Quyết định số 1725/QĐ-BCT ngày 01/07/2024 của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh 

mục mặt hàng kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Công Thương; 

 Thông tư số 53/2024/TT-BTC ngày 23/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ 

Thông tư số 164/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá; 

 Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phương 

pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. 

 

Lao động 

 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 24/07/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế đã 

được sửa đổi tại Quyết định số 1697/QĐ-BHXH ngày 27/11/2023 của Tổng Giám đốc Bảo 

hiểm Xã hội Việt Nam; 

 Quyết định số 968/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội; 

 Quyết định số 1003/QĐ-BHXH ngày 16/07/2024 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y 

tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 

 Thông tư số 06/2024/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

01/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản 

lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư số 

27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
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hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

 Thông báo số 4767/TB-BHXH ngày 01/07/2024 của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí 

Minh về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 01/7/2024. 

 

Y tế 

 Nghị định số 90/2024/NĐ-CP ngày 17/07/2024 của Chính phủ sửa đổi Danh mục chất ma túy 

và tiền chất kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/08/2022 của Chính phủ quy định 

các danh mục chất ma túy và tiền chất; 

 Quyết định số 2175/QĐ-BYT ngày 25/07/2024 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tài liệu 

chuyên môn "Hướng dẫn thực hiện kỹ thuật chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo"; 

 Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 06/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, 

Sổ sức khỏe điện tử Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 12/2024/TT-BYT ngày 18/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe; 

 Thông tư số 11/2024/TT-BYT ngày 12/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu 

chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân 

số. 

 

Giáo dục 

 Quyết định số 1958/QĐ-BGDĐT ngày 19/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ 

đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2024. 

 Quyết định số 1957/QĐ-BGDĐT ngày 19/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ 

hành nghề trình độ đại học năm 2024; 

 Quyết định số 922/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/07/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm 

vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 Quyết định số 1596/QĐ-BGDĐT ngày 07/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học; 

 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 10/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ 
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thông; 

 Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân. 

 

Thông tin - Truyền thông 

 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTTTT ngày 22/07/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 

chữ ký số; 

 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 

 Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 05/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thuộc Thành phố 

Hà Nội; 

 Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 04/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc tổ chức lại Trung tâm Dữ liệu Nhà nước thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1118/QĐ-BTTTT ngày 03/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1499/QĐ-BTTTT ngày 14/08/2023 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An 

toàn thông tin; 

 Quyết định số 1110/QĐ-BTTTT ngày 02/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông phê duyệt Kế hoạch nâng cao chất lượng mạng viễn thông di động Việt Nam đến năm 

2025; 

 Quyết định số 1091/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước (phiên bản 

1.0); 

 Thông tư số 08/2024/TT-BTTTT ngày 10/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông; 

 Thông tư số 07/2024/TT-BTTTT ngày 02/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng 

mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp 

viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông; 

 Thông tư số 06/2024/TT-BTTTT ngày 01/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài 
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tại Việt Nam; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

 Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 31/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1264/QĐ-BTTTT ngày 26/07/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 2023/QĐ-BVHTTDL ngày 24/07/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 1998/QÐ-BVHTTDL ngày 22/07/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 08/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Giao thông vận tải 

 Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT ngày 29/07/2024 của Bộ Giao thông Vận tải hợp nhất 

Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

 Quyết định số 961/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Điều 3 Quyết định số 387/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt 

Nam; 

 Quyết định số 3157/QĐ-BQP ngày 23/07/2024 của Bộ Quốc phòng công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử lĩnh vực quản lý vùng trời thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; 

 Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 22/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính điều chỉnh Bảng 

giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; 

 Quyết định số 5287/QĐ-BCA ngày 18/07/2024 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành 

chính mới trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; 

 Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 16/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời 
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kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 16/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 16/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 16/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh quy định về quản lý và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thu 

soát vé tự động (AFC) liên thông dùng trong giao thông công cộng trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội; 

 Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 04/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường 

bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 814/QĐ-BGTVT ngày 01/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển Việt Nam; 

 Quyết định số 811/QĐ-BGTVT ngày 01/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam; 

 Quyết định số 810/QĐ-BGTVT ngày 01/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam; 

 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT ngày 29/07/2024 của Bộ Giao thông Vận tải hợp nhất 

Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của 

xe ô tô; 

 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BGTVT ngày 29/07/2024 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Thông tư Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người 

điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; 

 Thông tư số 27/2024/TT-BGTVT ngày 02/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay kèm theo 

Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và 

các Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông Vận tải; 

 Thông tư số 26/2024/TT-BGTVT ngày 02/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/07/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy 

nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa; 

 Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo 
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đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình 

mới. 

 

Xây dựng 

 Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 08/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt 

động xây dựng và Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 

dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết một số điều của Luật Nhà ở; 

 Thông tư số 04/2024/TT-BXD ngày 30/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về 

chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành 

sàn giao dịch bất động sản; 

 Thông tư số 03/2024/TT-BXD ngày 24/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về 

Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản 

lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng; 

 Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi Thông tư 

số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số 

điều và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và 

chữa cháy sửa đổi và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 

ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy; 

 Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 29/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu. 

 

Bất động sản 

 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/07/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà 

ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/07/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 

về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/07/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh 

doanh bất động sản; 

 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/07/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 
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 Nghị định số 94/2024/NĐ-CP ngày 24/07/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh 

doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản; 

 Quyết định số 1825/QĐ-BCT ngày 09/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công 

bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, 

quản lý; 

 Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 08/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Gia hạn thời hạn sở hữu nhà 

ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 04/2024/TT-BXD ngày 30/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về 

chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành 

sàn giao dịch bất động sản. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

 Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 30/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 25/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà 

Nội; 

 Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 24/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1899/QĐ-BTNMT ngày 10/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 07/03/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 04/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc 

và bản đồ; 

 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTTTT ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
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Truyền thông hợp nhất Thông tư về quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục 

vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. 

 

Đất đai 

 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/07/2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển 

đất; 

 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất; 

 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống 

thông tin đất đai; 

 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

 Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 

sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi; 

 Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 30/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 18/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn 

cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi 

tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tính giá trị quyền 

sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất 

thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại 

nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội; 

 Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 18/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với trường hợp áp dụng hệ số 

theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước 

công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở 

vượt hạn mức; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà 

doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 01/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 
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Chí Minh quy định cụ thể các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển và các yếu tố ước 

tính chi phí phát triển trong xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống 

thông tin quốc gia về đất đai. 

 

Khoa học công nghệ 

 Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 22/07/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Quyết định số 2532/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/07/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn; 

 Quyết định số 1630/QĐ-BKHCN ngày 18/07/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 23/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

 Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 19/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục 

nhiệm vụ triển khai Kế hoạch số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Thông tư số 05/2024/TT-BKHCN ngày 09/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi Thông tư 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phưong sử 

dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BKHCN ngày 03/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hợp nhất Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. 

 

Năng lượng 
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 Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/07/2024 của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán 

điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn; 

 Quyết định số 2028/QĐ-BTNMT ngày 24/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa, của các công 

trình thủy lợi, thủy điện; 

 Quyết định số 1725/QĐ-BCT ngày 01/07/2024 của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh 

mục mặt hàng kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Công Thương; 

 Thông tư số 10/2024/TT-BCT ngày 31/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

phương pháp lập giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện 

lực; 

 Thông tư số 09/2024/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định tính toán giá bán điện bình quân. 

 

Hành chính - Tư pháp 

 Nghị định số 93/2024/NĐ-CP ngày 18/07/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng 

lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, 

tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng 

bố; 

 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 về thí điểm phân cấp quản lý Nhà nước một 

số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 sửa đổi Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 

01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được sửa đổi theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 

của Chính phủ; Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về 

cơ quan thuộc Chính phủ đã được sửa đổi theo Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/06/2019 

của Chính phủ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 26/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực 

hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; 

 Quyết định số 5349/QĐ-BCA-C06 ngày 19/07/2024 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục 

hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; 

 Quyết định số 5283/QĐ-BCA ngày 18/07/2024 của Bộ Công an công bố thủ tục hành chính 



 

Bản Tin Pháp Lý 
  Tháng 7/2024 

 
 

 

Vision & Associates 

Trang 22 
 

mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bộ Công an; 

 Quyết định số 388/QĐ-TTCP ngày 16/07/2024 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Thanh tra Chính phủ; 

 Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 15/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 15/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 10/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 4864/QĐ-BCA-C06 ngày 04/07/2024 của Bộ Công an công bố thủ tục hành 

chính mới, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Công an; 

 Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 04/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1235/QĐ-BTP ngày 01/07/2024 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tư pháp; 

 Văn bản hợp nhất số 4101/VBHN-BTP ngày 23/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hợp nhất 

Thông tư ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc 

tịch; 

 Văn bản hợp nhất số 3884/VBHN-BTP ngày 12/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

 Thông tư số 36/2024/TT-BQP ngày 07/07/2024 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 

 Thông tư số 07/2024/TT-TTCP ngày 01/07/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về 

thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 

 Thông tư số 06/2024/TT-TTCP ngày 01/07/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định 

việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo; 

 Chỉ thị số 04/2024/CT-CA ngày 31/07/2024 của Tòa án Nhân dân Tối cao triển khai thi hành 
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Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/07/2024 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã; 

 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/07/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

 Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 25/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2488/QĐ-BNN-CN ngày 19/07/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai Đề án phát 

triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030; 

 Quyết định số 2487/QĐ-BNN-CN ngày 19/07/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai Đề án Phát 

triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030; 

 Quyết định số 2486/QĐ-BNN-CN ngày 19/07/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai Đề án phát 

triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030; 

 Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 19/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2311/QÐ-BNN-KN ngày 12/07/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 11/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản 

lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 03/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

"Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030"; 

 Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 03/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

 Quyết định số 216/QĐ-TS-VP ngày 01/07/2024 của Cục trưởng Cục Thủy sản quy định chức 
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năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin thủy sản; 

 Quyết định số 215/QĐ-TS-VP ngày 01/07/2024 của Cục trưởng Cục Thủy sản quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, 

Kiểm định nuôi trồng thủy sản; 

 Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BNNPTNT ngày 09/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn 

nuôi. 

 

Doanh nghiệp 

 Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 25/07/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu 

Nhà nước; 

 Nghị định số 89/2024/NĐ-CP ngày 16/07/2024 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà 

nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

 Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND ngày 26/07/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội, về việc bãi bỏ Quyết định số 206/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 ban hành Quy chế 

bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội của Quỹ Đầu 

tư Phát triển Thành phố Hà Nội. 
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